DANH SÁCH

Báo cáo viên pháp luật thành phố Lạng Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2506/QĐ-UBND ngày 08   tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố Lạng Sơn)

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Giới
tính
	Chức vụ, chức danh và đơn vị công tác
	Trình độ
chuyên môn
	Ghi
chú

	01
	Phạm Công Cường
	09/4/1970
	Nam
	Trưởng phòng Kinh tế thành phố
	Đại học
	 


	02
	Nguyễn Đình Toàn
	17/01/1976
	Nam
	Phó trưởng phòng TC- KH thành phố
	Thạc sỹ
	 


	03
	Hồ Thị Tố Uyên
	15/5/1977
	Nữ
	Chánh Thanh tra thành phố
	Thạc sỹ
	 


	04
	Dương Thị Thu Thủy
	27/5/1984
	Nữ
	Phó trưởng phòng TN- MT thành phố
	Thạc sỹ
	

	05
	Trần Quang Thanh
	03/10/1963
	Nam
	Chuyên viên phòng Nội vụ thành phố
	Đại học
	 


	06
	Lê Hồng Nhung
	15/01/1989
	Nữ
	Viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố
	Cử nhân Luật
	 


	07
	Cao Trí Tuệ
	06/9/1984
	Nam
	Cán bộ kỹ thuật Ban QLDA ĐTXD thành phố
	Đại học
	 


	08
	Bùi Ngọc Đức
	06/9/1977
	Nam
	Phó trưởng phòng QLĐT thành phố
	Đại học
	

	09
	Hoàng Duy Trường
	25/11/1975
	Nam
	Phó trưởng phòng LĐ,TB&XH thành phố
	Đại học
	

	10
	Nguyễn Trần Khánh
	02/9/1981
	Nam
	Viên chức phòng GDĐT thành phố
	Đại học
	

	11
	Phạm Thị Thuận
	01/11/1981
	Nữ
	Phó trưởng phòng VHTT thành phố
	Đại học
	

	12
	Đào Trọng Cường
	02/10/1983
	Nam
	Phó trưởng Ban QLC chợ Giếng Vuông
	Đại học
	

	13
	Nguyễn Thị Loan
	11/11/1981
	Nữ
	Trưởng phòng Dân số - TTYT thành phố
	Đại học
	

	14
	Nguyễn Thị Thúy An
	23/12/1990
	Nữ
	Viên chức Trung tâm VHTT thành phố
	Đại học
	

	15
	Lăng Thị Trịnh
	03/6/1984
	Nữ
	Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố
	Cử nhân
	

	16
	Đỗ Thành Chung
	09/01/1971
	Nam
	Phó trưởng Công an thành phố
	Đại học
	

	17
	Ngô Văn Thanh
	21/7/1972
	Nam
	Đội trưởng Đội CS Giao thông trật tự CATP
	Đại học
	

	18
	Trần Đình Luận
	24/11/1967
	Nam
	Đội trưởng Đội Quản lý hành chính CATP
	Đại học
	

	19
	Bùi Văn Nông
	29/10/1974
	Nam
	Đội trưởng Đội XD phong trào BVANTQ  CATP
	Đại học
	

	20
	Ngô Minh Đức
	17/12/1985
	Nam
	Đội trưởng Đội An ninh CATP
	Đại học
	

	21
	Phạm Hiệp Giang
	19/6/1982
	Nam
	Đội trưởng Đội CS Hình sự CATP
	Đại học
	

	22
	Hoàng Trung Kiên
	09/11/1986
	Nam
	Đội trưởng Đội CS điều tra tội phạm về ma túy CATP
	Đại học
	

	23
	Linh Thanh Ngân
	22/8/1972
	Nam
	Đội trưởng Đội CS điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ CATP
	Đại học
	

	24
	Lăng Văn Hiến
	19/9/1977
	Nam
	Phó Đội trưởng Đội Quản lý hành chính CATP
	Đại học
	

	25
	Nguyễn Quang Huy
	02/3/1980
	Nam
	Trung tá- Chính trị viên Ban CHQS thành phố
	Đại học
	

	26
	Chu Hải Hoàng
	12/7/1985
	Nam
	Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1
	Đại học
	

	27
	Phạm Văn Hưng
	07/3/1990
	Nam
	Kiểm sát viên – Viện kiểm sát nhân dân thành phố 
	Cử nhân Luật
	

	28
	Nguyễn Minh Huyền
	12/10/1985
	Nữ
	Phó chánh án Tòa án nhân dân thành phố
	Thạc sỹ Luật
	

	29
	Hoàng Đức Dũng
	05/8/1975
	Nam
	Tổ trưởng tổ Kiểm lâm cơ động và PCCCR –
 Hạt Kiểm lâm thành phố
	Cử nhân Luật
	

	30
	Lê Văn Cường
	05/02/1977
	Nam
	Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố
	Cử nhân Luật
	

	31
	Trần Thị Hợp
	18/12/1975
	Nữ
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố
	Đại học
	

	32
	Hoàng Mạnh Hải
	28/5/1965
	Nam
	Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố
	Đại học
	

	33
	Đặng Quang Trung
	08/8/1959
	Nam
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố
	Đại học
	

	34
	Phạm Thị Hòa
	12/8/1967
	Nữ
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố
	Đại học
	

	35
	Lăng Thị Lê Thùy
	28/7/1984
	Nữ
	Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố
	Đại học
	

	36
	Phạm Văn Vui
	01/10/1980
	Nam
	Phó Đội trưởng Đội QLTTĐT thành phố
	Đại học Luật
	

	37
	Vi Văn Ba
	24/4/1977
	Nam
	Trưởng phòng Tư pháp thành phố
	Đại học Luật
	

	38
	Lương Thị Mỹ Dung
	17/12/1974
	Nữ
	Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố
	Đại học Luật
	

	39
	Hoàng Thị Hương
	09/07/1979
	Nữ
	Chuyên viên phòng Tư pháp thành phố
	Đại học Luật
	

	40
	Hoàng Hiền Lương
	15/10/1987
	Nữ
	Chuyên viên phòng Tư pháp thành phố
	Đại học Luật
	


Tổng số báo cáo viên tại danh sách có 40 người./.
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